
Trường THPT BẮC ĐÔNG QUAN
NỘP MA TRẬN, ĐỀ, ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC – NĂM 2022
I. MA TRẬN 
	Lớp
	Chuyên đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	12
	CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
	3
	3
	1
	1
	0
	7

	
	CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
	5
	1
	8
	6
	2
	14

	
	DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
	1
	0
	1
	0
	1
	2

	
	ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	
	BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	
	SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SÔNG TRÊN TRÁI ĐẤT
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	
	QUẦN XÃ SINH VẬT


	0
	1
	0
	0
	0
	1

	
	HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	11
	CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NL
	2
	1
	1
	1
	0
	4

	Tổng
	
	18
	10
	12
	8
	4
	40
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SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN

ĐỀ THI THỬ
	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút


II. ĐỀ MINH HỌA

Câu 1 (NB). Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất lần lượt trải qua các giai đoạn:

A. Tiến hóa hóa học – tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học.

Câu 2 (NB). Thực vật CAM gồm các cây

A. ngô, mía, cỏ lồng vực

B. thanh long, xương rồng, nha đam

C. khoai, sắn, đậu

D. thanh long, ngô, mía
Câu 3 (NB). Loại đột biến nào không cùng loại với các đột biến còn lại? 


A. Đột biến gen. 
B. Đột biến chuyển đoạn. 
   C. Đột biến đảo đoạn.
    D. Đột biến lặp đoạn. 

Câu 4 (NB). Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Thể tứ bội của loài này có bao nhiêu NST? 


A. 25. 
B. 12 
C. 23. 
D. 48. 

Câu 5 (NB). Đê xác định mức phản ứng của kiểu gen, trước hết phải 


A. tạo ra những cá thể có kiểu gen khác nhau. 


B. tạo ra những cá thể có kiểu gen giống nhau. 


C. tạo dòng thuần chủng 


D. lai các dòng thuần chủng khác nhau với nhau.
Câu 6 (NB): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp tử ?

A. aaBBdd 
B. AAbbDD
C. aaBbDd
D. AABBDD

Câu 7(TH). Cho một gen có 2 alen, trội lặn hoàn hoàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 ?

A. AA × Aa 
B. Aa × aa
C. Aa × Aa
D. AA × aa

Câu 8 (NB): Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường chỉ qua da?


A. Châu chấu 
B. Chuột
C. Giun 
D. Ếch đồng

Câu 9 (NB). Khoảng giá trị về một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật thực hiện các chức năng sống một cách tốt nhất gọi là khoảng

A. chống chịu.

B. thuận lợi.



C. giới hạn sinh thái.

D. ổ sinh thái.

Câu 10 (NB). Loại axit nucleic nào sau đây là thành phần cấu tạo nên ribôxôm?

A. tARN
B. rARN
C. ADN
D. mARN
Câu 11 (NB): Sử dụng phép lai nào dưới đây để xác định kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội?

A. Lai phân tích
B. Lai thuận nghịch
C. Lai khác dòng
D. Lai kinh tế
Câu 12 (NB). Trong tạo giống, phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả với đối tượng sinh vật nào? 

	A.
	Vi sinh vật
	B.
	Thực vật cho hạt
	C.
	Động vật bậc cao
	D.
	Thực vật cho củ.


Câu 13 (NB). Quá trình nào sau đây thuộc công nghệ tế bào thực vật?


A. Lai tế bào sinh dưỡng.


B. Nhân bản vô tính .


C. Cấy truyền phôi.



D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác.

Câu 14 (NB). Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của thành phần nào sau đây?

A. ADN

B. ADN pôlimeraza.



C. Các nuclêôtit A, U, G, X 
D. ARN pôlimeraza.
Câu 15 (NB). Ở sinh vật nhân thực, tâm động của NST
A. có tác dụng bảo vệ các NST, giữ cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau
B. là vị trí liên kết với thoi phân bào, giúp NST di chuyển về các cực của tế bào.
C. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.
D. là điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.
Câu 16 (NB). Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: trong lịch sử phát triển sự sống trên trái đất, phát sinh chim, thú ở

	A.
	Kỷ Jura thuộc Trung sinh
	B.
	Kỷ Đệ tam (thứ ba) thuộc đại Tân sinh

	C.
	Kỷ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh
	D.
	Kỷ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh


Câu 17 (NB). Trong các nhận định sau, nhận định đúng là:

	A.
	Ổ sinh thái không phải là nơi ở.
	B.
	Các loài có cùng nơi ở có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn

	C.
	Ổ sinh thái là nơi cứ trú 
	D.
	Ổ sinh thái về một nhân tố sinh thái là khoảng chống chịu của loài về nhân tố sih thái đó.


Câu 18 (TH). Một quần thể thực vật có 100% kiểu gen dị hợp tử Aa. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử Aa trong quần thể là


A. 0,4375.
B. 0,125.
C. 0,4.
D. 0,2.

Câu 19 (NB). Mối quan hệ giữa hai loài, một loài có lợi, một loài không lợi cũng không hại là thuộc quan hệ

A. Kí sinh – vật chủ 
B. Hội sinh 
C. Hợp tác
D. Cạnh tranh

Câu 20 (NB). Các bon đi vào quần xã dưới dạng CO2 thông qua

A. Sinh vật phân giải 

B. Sinh vật sản suất 



C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

D. Sinh vật tiêu thụ bậc

Câu 21 (NB). Trong một lưới thức ăn, loài sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1? 


A. Cây lúa.
B. Cá chép.
C. Mèo.
D. Hổ.. 

Câu 22 (NB).  Trong quá trình phát sinh sự sống  trên trái đất, giai đoạn tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ là tiến hóa

A. tiền sinh học
B. hóa học

C. sinh học
D. tiền hóa học
Câu 23 (TH). Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa nội bào.


B. Trong ống tiêu hóa của động vật vừa diễn ra tiêu hóa nội bào vừa diễn ra tiêu hóa ngoại bào.


C. Tất cả các loài động vật có xương sống đều tiêu hóa theo hình thức ngoại bào.


D. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có dạ dày 4 túi.

Câu 24 (TH). Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, nhận định nào sau đây đúng? 


A. Cất cảm ứng là prôtêin ức chế.


B. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế chỉ khi môi trường không có đường  lactozo.


C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra 1 loại phân tử mARN.


D. Vùng khởi động là nơi ARN pôlimeraza liên kết và khởi động phiên mã.

Câu 25 (VD). Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội AAaa × AAaa sẽ cho tỷ lệ kiểu hình là 


A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.


C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

Câu 26 (VD). Trong trường hợp không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa gen B và gen b với tần số 40%; D và d là 20%; G và g với tần số 20%. Tính theo lý thuyết, loại giao tử ab de Xhg được sinh ra từ cơ thể có kiểu gen 
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 XHgXhG chiếm tỷ lệ: 


A. 0,12
B. 0,012
C. 0,18
D. 0,022

Câu 27 (TH). Khi nói về quang hợp của thực vật,  phát biểu nào dưới đây không đúng?


A. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở tilacoit của lục lạp.


B. Pha tối của quang hợp diễn ra tại chất nền của lục lạp.


C. Oxi có nguồn gốc từ phân tử nước trong pha tối.

D. Giai đoạn thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây ngô là chu trình CanVin.
Câu 28 (VD). Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp bố mẹ nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3:1, trong đó bệnh bệnh máu khó đông chỉ xuất hiện ở con trai?


A. 
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Câu 29 (TH): Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất gồm cả thực vật và vi sinh vật tự dưỡng 

B. Các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và nhóm hệ sinh thái dưới nước 

C. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có 1 loại chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất. 

D. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người. 

Câu 30 (TH).  Cho các nhân tố sau: 

(1). Chọn lọc tự nhiên (2). Giao phối ngẫu nhiên (3). Giao phối không ngẫu nhiên 

(4). Các yếu tố ngẫu nhiên (5). Đột biến (6). Di - nhập gen. 

Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 

A. (2), (4), (5), (6). 
B. (1), (3), (5), (6). 
C. (1), (3), (4), (5), (6). 
D. (1), (4), (5), (6). 

Câu 31 (VD). Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao và hình dạng quả cây do lần lượt các gen gồm 2 alen quy định, trong đó alen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao; alen E quy định quả tròn trội không hoàn toàn so với alen e quy định quả dài; còn quả bầu là tính trạng trung gian. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe x aabbDdEE cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao, quả bầu chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 6.25%.
B. 9,375%.
C. 3,125%
D.
18,75%

Câu 32 (VD). Đem lai hai cá thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Cho F1 lai phân tích, có bao nhiêu kết quả đây phù hợp với hiện tượng di truyền hoán vị gen? 


(1).  9: 3: 3: 1               
(2).  1: 1

(3). 1: 1: 1: 1               (4).  3: 3: 1: 1



(5). 3: 3: 2: 2           
(6). 14: 4: 1: 1


A. 2



B. 3


C. 4



D. 5

Câu 33 (VD). Cho 3 locus gen phân li độc lập như sau: A trội hoàn toàn so với a; B trội hoàn toàn so với b và D trội không hoàn toàn so với d. Nếu không có đột biến xảy ra và không xét đến vai trò bố mẹ thì sẽ có tối đa bao nhiêu phép lai thỏa mãn đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:6:3:1:2:l. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng.


A. 12
B. 8
C. 16
D. 24

Câu 34 (VD). Một lưới thức ăn gồm 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Có 15 chuỗi thức ăn

II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.

III. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì loài lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.

IV. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 35 (VD). Bệnh u xơ nang ở người do một đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Một người đàn ông bình thường có bố mắc bệnh kết hôn với 1 người phụ nữ bình thường, bố mẹ bình thường nhưng có em gái mắc bệnh. Khả năng để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng mắc bệnh u xơ nang là


A.
25%.


B. 75%.

C. 11,11%


D. 16,66%

Câu 36 (VD) Một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số 2 chứa cặp gen Bb. Giả sử trong quá trình giảm phân, ở một số tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường thì cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen: 


A. Aab, AaB, AB, Ab, aB, ab, B, b. 


B. AAB, aaB, AAb, aab, B, b. 


C. ABb, aBb, A, a. 


D. ABB, Abb, aBB, abb, A, a.
Câu 37 (VDC). Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét 4 cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n thì trong loài đã xuất hiện các dạng thể một tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về loài này?

I. Ở các cơ thể lưỡng bội có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 4 tính trạng.

III. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.

IV. Có 39 kiểu gen ở các đột biến thể một. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 38 (VDC). Một quần thể thực vật tự thụ phấn, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu hình 4 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Ở F3, cây hoa trắng chiếm 25%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa 

(2) Tần số alen A của thế hệ P là 9/35; alen a là 26/35 

(3) Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27/35 cây hoa đỏ : 8/35 cây hoa trắng 

(4) Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 17/70 cây hoa đỏ : 53/70 cây hoa trắng 

(5) Nếu bắt đầu từ F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F4 là 81/1225 


A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5

Câu 39 (VDC). Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thế có kiểu gen
[image: image6.wmf]AB
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  giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đôt biến. Theo lí thuyết, có thể bắt gặp bao nhiêu trường hợp sau đây về tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra?
I. Chỉ tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1.
II. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 9 : 9 : 1 : 1.
III.Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7 : 7 : 1 : 1.
IV. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1 

Câu 40 (VDC). Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết không xảy ra đột biến ở tất cả mọi người trong phả hệ.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được kiểu gen của 9 người.

II. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh là 1/36. 

III. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh là 5/18. 

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là 25/72.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
----------- HẾT ----------
III. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (NB)B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

Câu 2 (NB). B. thanh long, xương rồng, nha đam

Câu 3 (NB). A. Đột biến gen. 
 
Câu 4 (NB).D. 4n= 48. 

Câu 5 (NB).B. tạo ra những cá thể có kiểu gen giống nhau. 

Câu 6 (NB): C. aaBbDd
Câu 7(TH). B. Aa × aa

Câu 8 (NB): C. Giun 

Câu 9 (NB). B. thuận lợi.


Câu 10 (NB)B. rARN
Câu 11 (NB): A. Lai phân tích


Câu 12 (NB)
	A.
	Vi sinh vật


Câu 13 (NB). A. Lai tế bào sinh dưỡng.

Câu 14 (NB). B. ADN pôlimeraza.


Câu 15 (NB). B. là vị trí liên kết với thoi phân bào, giúp NST di chuyển về các cực của tế bào.
Câu 16 (NB). 
	C.
	Kỷ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh


Câu 17 (NB). 
	A.
	Ổ sinh thái không phải là nơi ở.


Câu 18 (TH). B. 0,125.

Câu 19 (NB). B. Hội sinh 
Câu 20 (NB). B. Sinh vật sản suất 

Câu 21 (NB). A. Cây lúa. 

Câu 22 (NB).  B. hóa học
Câu 23 (TH). C. Tất cả các loài động vật có xương sống đều tiêu hóa theo hình thức ngoại bào.
Câu 24 (TH). D. Vùng khởi động là nơi ARN pôlimeraza liên kết và khởi động phiên mã.

Câu 25: Đáp án A

Kiểu gen AAaa cho gia tử aa với tỉ lệ = 1/6.

- Ở đời con của phép lai AAaa × AAaa sẽ có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ = 1/6× 1/6 = 1/4.

- Tỉ lệ kiểu hình ở đời con = 35 đỏ : 1 trắng.

Câu 26: Đáp án B
Trong trường hợp không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa gen B và gen b với tần số 40%; D và d là 20%; G và g với tần số 20%. Giao tử ab de Xhg được sinh ra từ cơ thể có kiểu gen  [image: image9.png]=
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  XHg XhG  chiếm tỷ lệ 

= 0,3 x 0,4 x 0,1 = 0,012

Câu 27 (TH). C. Oxi có nguồn gốc từ phân tử nước trong pha tối.
Câu 28 (VD)C. 
[image: image12.wmf]AaA
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Câu 29 (TH): Đáp án C
 Câu 30: Đáp án C
Ba loài ếch: Rana pipiens; Rana clamitans và Rana sylvatica cùng giao phối trong một cái ao, song chúng bao giờ cũng bắt cặp đúng cá thể cùng loài vì các loài ếch này có tiếng kêu khác nhau. Đây là ví dụ về loại cách ly nào sau đây: Cách ly trước hợp tử, cách ly tập tính.
Câu 31: Đáp án C
A-B-: đỏ

A-bb; aaB-; aabb: trắng

D: thấp >> d: cao

EE: tròn ; Ee: bầu; ee: dài

P: AaBbDdEe x aabbDdEE 

( tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, thân cao, quả bầu = A-B-ddEe = 0,5 x 0,5 x 0,25 x 0,5 = 1/32 

Câu 32: Đáp án B
Nếu di truyền liên kết không hoàn toàn thì khi lai phân tích sẽ được 2 phân lớp KH, mỗi phân lớp có 2 tỉ lệ kiểu hình bằng nhau.

Các tỉ lệ phù hợp là: 

(3). 1: 1: 1: 1                

(4)  3: 3: 1: 1

(5) 3: 3: 2: 2           

Câu 33: Đáp án B

3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 = (3 : l)(100%)(l : 2 : 1)

Xét cặp Dd => có 1 phép lai ra 1 : 2 : 1 là Dd × Dd.

Xét cặp Aa => có 1 phép lai ra 3 : 1 là Aa × Aa; có 4 phép lai ra 100% là AA × AA, AA × Aa, AA × aa, aa × aa.

Xét cặp Bb => có 1 phép lai ra 3 : 1 là Bb × Bb; có 4 phép lai ra 100% là BB × BB; BB × Bb; BB × bb; bb × bb.

+ Ta có Dd × Dd; nếu cặp Aa × Aa => cặp B phải cho 100% => có 4 phép lai.

Nếu Dd × Dd, cặp Bb × Bb => cặp A phải cho 100% => 4 phép lai.

Tổng có 8 phép lai.

Câu 34: Chọn đáp án D

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. Giải thích:

II sai vì chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích, đó là A ( I ( K ( H ( C ( D ( E.

III đúng vì nếu K bị tuyệt diệt thì M sẽ bị tuyệt diệt (vì K là nguồn thức ăn duy nhất cảu M). Do đó, chỉ còn lại 7 loài.

IV đúng vì E khống chế sinh học đối với D và M nên khi E bị giảm số lượng thì D và M sẽ tăng số lượng.

Câu 35. Đáp án D
Bệnh u xơ nang ở người do một đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. 

A: bình thường >> a: bệnh u xơ nang

Một người đàn ông bình thường có bố mắc bệnh ( người đàn ông có KG: Aa ( tạo giao tử: A = a = 1/2

1 người phụ nữ bình thường, bố mẹ bình thường nhưng có em gái mắc bệnh (aa) ( bố mẹ vợ: Aa x Aa

( người phụ nữ có KG: 1/3 AA; 2/3 Aa ( tạo giao tử: A = 2/3; a = 1/3

Khả năng để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng mắc bệnh u xơ nang là 1/2 x 1/3 = 1/6

Câu 36: Đáp án A

Cặp gen Aa, khi có một số tế bào không phân li trong giảm phân I thì các tế bào nayc sẽ tạo ra giao tử Aa, O; Các tế bào còn lại phân li bình thường thì sẽ tạo ra A và a.

Cặp gen B, b phân li bình thường sẽ tạo ra giao tử B, b

→ Các loại giao tử tạo ra là: (Aa, O, A, a)(B, b) → Có 8 loại giao tử là: Aab, AaB, AB, Ab, aB, ab, B, b.

Câu 37: Đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. → Đáp án C.

I đúng. Vì ở các thể lưỡng bội có số kiểu gen = 3×3×1×1 = 9 kiểu gen.

II đúng. 

- Thể một ở cặp A có số kiểu gen = 1×2×1×1= 2 kiểu gen.

- Thể một ở cặp B có số kiểu gen = 2×1×1×1= 2 kiểu gen.

- Thể một ở cặp D có số kiểu gen = 2×2×1×1= 4 kiểu gen.

- Thể một ở cặp E có số kiểu gen = 2×2×1×1= 4 kiểu gen.

- Thể bình thường (2n) có số kiểu gen = 2×2×1×1= 4 kiểu gen.

→ Tổng số kiểu gen = 2+2+4+4+4 = 16 kiểu gen.

III đúng. Kiểu hình trội về 2 tính trạng là kiểu hình aabbDDED

- Thể một có số kiểu gen = 4×1×1×1= 4 kiểu gen.

- Thể bình thường (2n) có số kiểu gen = 1×1×1×1= 1 kiểu gen.

→ Tổng số kiểu gen = 4+1 = 5 kiểu gen.

IV sai. Vì có 30 kiểu gen.

- Thể một ở cặp A có số kiểu gen = 2×3×1×1= 6 kiểu gen.

- Thể một ở cặp B có số kiểu gen = 3×2×1×1= 6 kiểu gen.

- Thể một ở cặp D có số kiểu gen = 3×3×1×1= 9 kiểu gen.

- Thể một ở cặp E có số kiểu gen = 3×3×1×1= 9 kiểu gen.

→ Tổng số kiểu gen ở các thể một = 6+6+9+9 = 30 kiểu gen.

Câu 38: Đáp án A

A: đỏ >> a: trắng

P: 4 đỏ: 1 trắng (quần thể tự thụ) gọi: xAA + yAa + 1/5 aa = 1 (trong đó x + y = 4/5)

F3: 25% trắng = aa = 
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( y = 4/35 ( x = 24/35 

( P: 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa (tần số alen A= 26/35; a = 9/35)

(1). Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa ( đúng

(2) Tần số alen A của thế hệ P là 9/35; alen a là 26/35 ( sai

(3) Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27/35 cây hoa đỏ : 8/35 cây hoa trắng ( đúng

F1: aa = 
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= 8/35 (trắng)

( A - = 27/35 (đỏ) 
(4) Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 17/70 cây hoa đỏ : 53/70 cây hoa trắng ( sai

F2: aa = 
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(5) Nếu bắt đầu từ F3, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F4 là 81/1225 ( sai

Xét các tần số các alen của quần thể: A= 26/35; a = 9/35 tiến hành ngẫu phối, thu được:

aa = 81/1225 ( đỏ = A- = 1144/1225

Vậy có 2 nhận định đúng.

Câu 39: Đáp án A

1 tế bào sinh tinh GP có TĐC tạo 4 loại giao tử, không có TĐC tạo 2 loại giao tử Có các trường hợp có thể xảy ra:
+ TH1: không có tế bào nào xảy ra TĐC: 1:1 + TH2: Tất cả các tế bào xảy ra TĐC: 1:1:1:1 + TH3: 1 tế bào TĐC
	1 TB TĐC
	1
	1
	1
	1

	4 TB Không TĐC
	8
	8
	
	


 
[image: image16.wmf]®
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+ TH4: 2 tế bào TĐC
	2 TB TĐC
	2
	2
	2
	2

	3 TB Không TĐC
	6
	6
	
	

	
	



[image: image17.wmf]®
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+ TH5: 3 tế bào TĐC

	3 TB TĐC
	3
	3
	3
	3

	2 TB Không TĐC
	4
	4
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+ TH3: 4 tế bào TĐC
	4 TB TĐC
	4
	4
	4
	4

	1 TB Không TĐC
	2
	2
	
	



[image: image20.wmf]®

 6:6:4:4 
[image: image21.wmf]«

 3:3:2:2 
Câu 40: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D.

Bước 1: Dựa vào phả hệ để xác định quy luật di truyền của từng tính trạng bệnh.
- Cặp vợ chồng số 1 – 2 đều không bị bệnh nhưng sinh con gái số 6 bị cả 2 bệnh. Þ 2 bệnh đều do gen lặn quy định và không liên kết giới tính.

- Quy ước: a quy định bệnh thứ nhất; b quy định bệnh thứ 2. 

Các alen trội tương ứng là A và B đều quy định không bị bệnh.

Bước 2: Tiến hành các phép tính theo yêu cầu của bài toán.
I đúng.

- Người số 6, 17 bị cả 2 bệnh nên kiểu gen là aabb.

- Người số 9 và 10 là những người không bị bệnh nhưng có con bị cả hai bệnh nên kiểu gen của những người này là AaBb.

- Người số 13, 14 và 15 là những người không bị bệnh nhưng có bố bị bệnh thứ nhất và mẹ bị bệnh thứ hai nên kiểu gen của những người này là AaBb.

- Người số 1 và 2 là những người không bị bệnh nhưng sinh con số 6 bị 2 bệnh nên người số 1, 2 đều có kiểu gen AaBb.

II đúng.

	Khi hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau thì xác suất sinh con bị cả hai bệnh = xác suất sinh con bị bệnh ( xác suất sinh con bị bệnh 2.


Xác suất sinh con bị bệnh 1:

- Người số 8 bị cả 2 bệnh nên đã truyền alen ab cho người số 15. → Kiểu gen của người số 15 là Aa.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image22.wmf]1
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 AA : 
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Aa).

→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
[image: image24.wmf]211
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Xác suất sinh con bị bệnh 2:

- Người số 7 bị bệnh 1 cho nên người số 15 có kiểu gen Aa.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image25.wmf]1

3

 AA : 
[image: image26.wmf]2

3

Aa).

→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
[image: image27.wmf]211
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Xác suất sinh con bị bệnh 2:

- Người số 8 bị bệnh thứ 2 nên người số 15 có kiểu gen Bb.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
[image: image28.wmf]1
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 BB : 
[image: image29.wmf]2
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Bb).

→ Xác suất sinh con bị bệnh thứ nhất = 
[image: image30.wmf]211
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.

→ Xác suất sinh con bị cả hai bệnh = 
[image: image31.wmf]111
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III đúng.

	Khi bài toán yêu cầu tính xác suất sinh con bị 1 bệnh trong số 2 bệnh thì có 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai.

+ Trường hợp 2: Bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất.


- Từ kết quả làm ở câu b, ta có xác suất sinh con bị 1 bệnh là 
[image: image32.wmf]1
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 nên xác suất sinh con không bị 1 bệnh = 1 - 
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 = 
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ nhất mà không bị bệnh thứ hai = 
[image: image35.wmf]515
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- Xác suất để chỉ bị bệnh thứ hai mà không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image36.wmf]155

6636
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→ Đáp án = 
[image: image37.wmf]555
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.

IV đúng.

	Khi bệnh không liên kết giới tính thì xác suất sinh con trai và không bị bệnh = xác suất sinh con trai ( xác suất không bị bệnh.


- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image38.wmf]5
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; Xác suất sinh con không bị bệnh thứ hai = 
[image: image39.wmf]5
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.

- Xác suất sinh con gái = 
[image: image40.wmf]1

2

.

→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
[image: image41.wmf]15525
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